
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN - LỨA TUỔI MẪU GIÁO 
LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A 

Tên giáo viên: Trần Thị Thu Thanh + Nguyễn Thị Thơm

Thời 
gian/hoạt 

động

Tuần 1
Từ 05/10 đến 

09/10

Tuần 2
Từ 12/10 đến 

16/10

Tuần 3
Từ 19/10 đến 

23/10

Tuần 4
Từ 26/10 đến 

30/10

Mục 
tiêu 
thực 
hiện

Đón trẻ, thể 
dục sáng

Thể dục sáng. 
(MT1) 

Thể dục sáng. 
(MT1) 

Thể dục sáng. Thể dục sáng. MT1

Trò chuyện Trò chuyện 
buổi sáng. 
(MT87, 
MT70) 

Trò chuyện 
buổi sáng. 

Trò chuyện 
buổi sáng. 
(MT71) 

Trò chuyện 
sáng. (MT63) 

MT87, 
MT70, 
MT71, 
MT63

T2

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Ném xa 
bằng 1 tay.
- TC: Bác thợ 
săn tài giỏi. 
(MT4) 
 

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Đi thay 
đổi tốc độ, 
hướng, dích 
dắc theo đúng 
hiệu lệnh.
- TC: Nem 
vòng trúng 
đích. ; - Đi 
thay đổi tốc 
độ, hướng, 
dích dắc theo 
đúng hiệu 
lệnh. ( đổi 
hướng ít nhất 
3 lần) (MT3) 
 

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Bật tách 
khép chân qua 
7 ô
- TC: Ném 
bóng vào rổ. 
(MT2) 
 

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Ném xa 
bằng 2 tay.
- TC: Vượt 
chướng ngại 
vật. 
 

Hoạt 
động học

T3

Hoạt động 
khám phá

KPKH: Tôi là 
ai? (MT43) 
 

Hoạt động 
khám phá

KPKH: Các 
bộ phận trên 
cơ thể bé. 
(MT72) 

Hoạt động 
khám phá

KPKH: Bé 
lớn lên như 
thế nào? 
 

Hoạt động 
khám phá

Truyện: Ai 
đáng khen 
nhiều hơn. 
(MT60) 

MT4, 
MT43, 
MT68, 
MT40, 
MT99, 
MT72, 
MT59, 
MT34, 
MT96, 
MT3, 
MT2, 
MT100, 
MT94, 
MT101, 
MT60, 
MT69, 
MT41, 
MT97
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T4

Hoạt động 
làm quen chữ 
viết

Làm quen chữ 
cái a, ă, â 
(MT68) 
 

Hoạt động 
làm quen chữ 
viết

Thơ: Những 
con mắt. 
(MT59) 
 

Kỹ năng sống

Kỹ năng sống: 
Dạy trẻ sống 
trung thực. 
 

Hoạt động 
làm quen chữ 
viết

Tập tô, tô đồ 
chữ cái a, ă, â 
(MT69) 
 

T5

Hoạt động 
làm quen với 
toán

Nhận biết 
phân biệt khối 
cầu, khối trụ. 
(MT40) 
 

Hoạt động 
làm quen với 
toán

Đếm đến 4. 
Nhận biết 
nhóm có 4 đối 
tượng. Nhận 
biết số 4. 
(MT34) 
 

Hoạt động 
tạo hình

Cắt, dán áo 
bạn trai, bạn 
gái (MT100, 
MT101) 
 

Hoạt động 
làm quen với 
toán

Xác định vị trí 
của đồ vật 
phía trước, 
phía sau, phía 
phải-phía trái, 
phía trên-phía 
dưới so với 
bản thân trẻ 
(MT41) 
 

T6

Hoạt động 
tạo hình

Vẽ, tô màu 
chân dung bé. 
(MT99) 
 

Hoạt động 
âm nhạc

- VĐ: Đường 
và chân.
- NH: Năm 
ngón tay 
ngoan.
- TC: Nghe 
nhạc đoán tên 
bài hát. 
(MT96) 
 

Hoạt động 
âm nhạc

DH: Mời bạn 
ăn
NH: Em là 
bông hồng 
nhỏ
TC: Vòng tròn 
tiết tấu 
(MT94) 
 

Hoạt động 
âm nhạc

Liên hoan văn 
nghệ khép chủ 
đề "Bản thân'' 
(MT97) 
 

Hoạt 
động 
ngoài trời

T2

- TC: Nhảy lò 
cò.
- Quan sát 

- TC: Đoán 
xem bạn đó là 
ai
- Chơi với 

- TC: Cướp cờ
- Chơi với 
giấy
- Chơi tự do 

- TC: Mèo 
đuổi chuột
- Bé giúp bác MT99
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thời tiết.
- Chơi tự do. 
 

phấn
- Chơi tự do 
 

 lao công
- Chơi tự do 
 

T3

- TC: Tìm 
Bạn.
- Vẽ bạn.
- Chơi tự do. 
(MT99) 
 

- TC: Kéo co
- Chơi với cát
- Chơi tự do 
 

- TC: Thi đi 
nhanh
- Dạo chơi sân 
trường
- Chơi tự do 
 

- TC: Nhảy 
vào nhảy ra
- Chơi với sỏi
- Chơi tự do 
 

T4

- TC: Tìm bạn 
thân.
- Chơi với 
phấn.
- Chơi tự do. 
 

- TC: Chạy 
tiếp cờ
- Chơi với 
giấy
- Chơi tự do 
 

- TC: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi với sỏi
- Chơi tự do 
 

- TC: Chìm 
nổi
- Chơi với cát
- Chơi tự do 
 

T5

- Chơi với lá.
- TC: Đếm các 
bộ phận trên 
cơ thể.
- Chơi tự do. 
 

- TC: Bịt mắt 
đá bóng
- Chơi với hột 
hạt
- Chơi tự do 
 

- TC: Truyền 
tin
- QS thời tiết
- Chơi tự do 
 

- TC: Tìm bạn 
thân
- Vẽ phấn theo 
ý thích
- Chơi tự do 
 

T6

- TC: Chạy 
tiếp cờ.
- Chơi với cát.
- Chơi tự do. 
 

- TC: Lộn cầu 
vồng
- Những việc 
bé có thể làm 
được
- Chơi tự do 
 

- TC: Qua 
suối hái hoa
- Quan sát 
vườn rau
- Chơi tự do 
 

- TC: Kéo co
- Quan sát các 
khu vực xung 
quanh trường 
học
- Chơi tự do 
 

Hoạt động 
chơi góc

Hoạt động 
góc. 

Hoạt động góc Hoạt động góc 
(MT87) 

Hoạt động góc MT87

Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh

Ăn - ngủ - vệ 
sinh. (MT17) 

Ăn - ngủ - vệ 
sinh 

Ăn - ngủ - vệ 
sinh 

Ăn - ngủ - vệ 
sinh 

MT17

Hoạt 
động 
chiều

T2

- TC: Lộn cầu 
vồng.
- Đọc bài 
đồng dao: 
Mười ngón 
tay. 

- TC: Rồng 
rắn
- Tạo hình: 
Nặn hình 
người 
 

- TC: Trời 
nắng, trời mưa
- Truyện: Cái 
đuôi của sóc 
nâu 
 

- TC: Rồng 
rắn lên mây
- Nghe nhạc 
trong chủ đề 
 

MT69, 
MT96, 
MT77, 
MT102
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T3

- TC: Rồng 
rắn lên mây.
- Tập tô, tập 
đồ chữ a, ă, â 
(MT69) 
 

- TC: Kéo co
- Nhận biết 
được mốt số 
trạng thái cảm 
xúc (MT77) 
 

- TC: Dung 
dăng dung dẻ
- Làm thiệp 
chúc mừng 
20/10 
(MT102) 
 

- TC: Nu na 
nu nống
- Ôn nhận biết 
số lượng trong 
phạm vi 4, 
chữ số 1-4 
 

T4

- TC: Chìm 
nổi.
- Kể chuyện: 
Bàn tay có nụ 
hôn. 
 

- TC: Rồng 
rắn lên mây
- Thực hành 
trang điểm, 
mặc quần áo, 
đầu tóc gọn 
gàng. 
 

- TC: Nu na 
nu nống
- Trang trí 
khăn quàng cổ 
 

- TC: Những 
ngón tay xinh
- Ôn các bài 
thơ đã học 
 

T5

- Hát: Đường 
và chân.
- TC: Mèo 
đuổi chuột. 
(MT96) 
 

- TC: Tạo 
dáng 
- Kỹ năng 
sống: Tập cài 
khóa, kéo 
khóa 
 

- TC: Ai 
nhanh hơn
- LQCC: Ôn 
các chữ cái đã 
học 
 

- TC: Lộn cầu 
vồng
- Nghe nhạc 
theo chủ đề 
 

T6

- Tập rửa tay 
bằng xà 
phòng.
- TC: Nu na 
nu nống.
- Lao động vệ 
sinh.
- Nêu gương 
cuối tuần. 
 

- TC: Lộn cầu 
vồng
- Ôn các chữ 
cái đã học
- Lao động vệ 
sinh
- Nêu gương 
cuối tuần 
 

- Tập cầm bàn 
chải đánh răng
- TC: Bịt mắt 
bắt dê
- Lao động vệ 
sinh
- Nêu gương 
cuối tuần 
 

- TC: Mèo 
đuổi chuột
- Tô đồ số đã 
học
- Lao động vệ 
sinh
- Nêu gương 
cuối tuần 
 

Chủ đề - Sự 
kiện Tôi là ai Cơ thể của tôi 

Tôi cần gì để 
lớn lên và 
khỏe mạnh 

Ước mơ của 
bé 

 
 
 

Đánh giá 
KQ thực 

hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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